
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

ĐỢT I NĂM 2020 

Số:                 /TB-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2020   

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Kế hoạch số 2219/KH-TĐHHN ngày 23 tháng 7 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tuyển 

dụng viên chức đợt I năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 3166/TB-TĐHHN ngày 27 tháng 8 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3205/QĐ-TĐHHN ngày 31 tháng 8 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Thành 

lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 của Trường Đại học Tài 

nguyên và môi trường Hà Nội thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện/không đủ điều kiện tham dự thi tuyển 

viên chức vòng 1 (phụ lục kèm theo). 

2. Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 

 Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Địa chỉ: Số 41A Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội cụ thể như sau: 

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm 

26/9/2020 

 (thứ 7) 
8h00 

Phổ biến đề cương, hướng dẫn nội dung 

ôn tập và đính chính thông tin (nếu có) 

Phòng 706 

Nhà B  
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10/10/2020 

(thứ 7) 

8h30 
Dự khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến quy 

chế thi, lịch thi, nhận phòng thi 

Phòng 706 

Nhà B 

13h30 Có mặt tại phòng thi để làm bài thi 

Theo danh 

sách niêm yết 

tại phòng thi 

Lưu ý: Các thí sinh tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo Chứng 

minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân để cán bộ coi thi đối chiếu khi gọi 

vào phòng thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 của Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội đồng trường (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng 

viên chức đợt I năm 2020; 

- Đăng Wedsite của Trường; 

- Dán bảng tin của Trường; 

- Lưu: VT, TCHC (2). LV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Phụ lục I 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi Tuyển dụng viên chức đợt I 

năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-TĐHHN ngày          tháng         năm 2020 của 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển 

Miễn thi 

tiếng 

Anh 

Miễn 

thi tin 

học 

Ghi 

chú 

1 Văn Thị Hậu 20/4/1990 
Chuyên viên Phòng Tổ 

chức - Hành chính  
  

2 Đồng Sỹ Nguyên 08/9/1991 
Chuyên viên Phòng Tổ 

chức - Hành chính  
  

3 
Nguyễn Trương 

Hà Giang 
05/7/1992 

Chuyên viên Phòng Tổ 

chức - Hành chính  
  

4 
Nguyễn Phương 

Thảo 
18/11/1998 

Chuyên viên Phòng Tổ 

chức - Hành chính  
  

5 Phạm Thùy Vân 18/12/1991 
Kế toán viên Phòng Kế 

hoạch - Tài chính  
  

6 
Hà Bùi Bích 

Ngọc 
07/12/1996 

Kế toán viên Phòng Kế 

hoạch - Tài chính  
  

7 
Nguyễn Tiến 

Dũng 
22/12/1996 

Chuyên viên Phòng  

Đào tạo  
  

8 Đào Hồng Yến 05/01/1993 
Chuyên viên Phòng 

 Đào tạo 
x   

9 Tạ Minh Ngọc 14/01/1996 
Chuyên viên Phòng  

Đào tạo 
x   

10 
Trần Thị Thanh 

Minh 
30/12/1986 

Chuyên viên Phòng 

 Đào tạo  
x  

11 
Nguyễn Đức 

Mạnh 
29/6/1977 

Chuyên viên Phòng Khoa 

học công nghệ và Hợp tác 

quốc tế 
 

  

12 Phạm Chí Linh 12/01/1987 
Chuyên viên Phòng Thanh 

tra giáo dục và Pháp chế  
  

13 
Nguyễn Tiến 

Thành 
07/12/1984 

Giảng viên Bộ môn Bản đồ, 

viễn thám và GIS, Khoa 

Trắc địa, Bản đồ và Thông 

tin địa lý 

x   
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển 

Miễn thi 

tiếng 

Anh 

Miễn 

thi tin 

học 

Ghi 

chú 

14 Đào Văn Khánh 01/9/1980 

Giảng viên Bộ môn Khoa 

học đất và Quy hoạch đất 

đai, Khoa Quản lý đất đai 

x x  

15 Nguyễn Thị Huệ 18/02/1987 

Giảng viên Bộ môn Khoa 

học đất và Quy hoạch đất 

đai, Khoa Quản lý đất đai 
 

  

16 
Lê Thị Kim 

Dung 
01/01/1982 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý đất đai và Bất động 

sản, Khoa Quản lý đất đai 

x   

17 Vũ Thị Thu Hiền 11/4/1981 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý đất đai và Bất động 

sản, Khoa Quản lý đất đai 
 

  

18 
Đinh Thị Thanh 

Huyền 
16/6/1989 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý đất đai và Bất động 

sản, Khoa Quản lý đất đai 
 

  

19 
Thái Thị Lan 

Anh 
24/01/1989 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý đất đai và Bất động 

sản, Khoa Quản lý đất đai 
 

  

20 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
12/5/1987 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý đất đai và Bất động 

sản, Khoa Quản lý đất đai 
 

  

21 
Trần Thị Thu 

Hoài 
03/5/1990 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý đất đai và Bất động 

sản, Khoa Quản lý đất đai 
 

  

22 Mai Thị Xoan 10/6/1989 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý đất đai và Bất động 

sản, Khoa Quản lý đất đai 
 

  

23 
Phạm Bá Việt 

Anh 
24/5/1990 

Giảng viên Bộ môn Độc 

học và Quan trắc môi 

trường, Khoa Môi trường 

x   

24  Mai Văn Tiến 10/8/1979 

Giảng viên Bộ môn Độc 

học và Quan trắc môi 

trường, Khoa Môi trường 

x   

25 Đoàn Thị Oanh 15/8/1987 

Giảng viên Bộ môn Công 

nghệ môi trường, Khoa 

Môi trường 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển 

Miễn thi 

tiếng 

Anh 

Miễn 

thi tin 

học 

Ghi 

chú 

26 Phạm Hồng Tính 17/7/1982 
Giảng viên Bộ môn Công 
nghệ môi trường, Khoa 
Môi trường 

x   

27 
Kiều Thị Thu 

Trang 
17/11/1987 

Chuyên viên làm việc tại 

Phòng thí nghiệm, Khoa 

Môi trường 
 

  

28 
Nguyễn Khánh 

Linh 
16/7/1989 

Giảng viên Bộ môn 

Quản lý môi trường, 

Khoa Môi trường 
 

  

29 
Phạm Thị Hồng 

Phương 
11/8/1982 

Giảng viên Bộ môn 

Quản lý môi trường, 

Khoa Môi trường 
 

  

30 
Nguyễn Thành 

Trung 
15/10/1980 

Giảng viên Bộ môn 

Quản lý tài nguyên thiên 

nhiên, Khoa Môi trường 
 

  

31 Vũ Ngọc Phan 31/10/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Khoa học máy tính ứng 

dụng, Khoa Công nghệ 

thông tin 

 
  

32 
Nguyễn Đức 

Toàn 
21/11/1981 

Giảng viên Bộ môn 

Khoa học máy tính ứng 

dụng, Khoa Công nghệ 

thông tin 

 
x  

33 Phan Huy Anh 21/5/1988 

Giảng viên Bộ môn 

Khoa học máy tính ứng 

dụng, Khoa Công nghệ 

thông tin 

 
x  

34 Lê Thị Vui 25/9/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Khoa học máy tính ứng 

dụng, Khoa Công nghệ 

thông tin 

 
x  

35 Lê Thị Thường 10/9/1987 

Giảng viên Bộ môn Thủy 

văn, Khoa Khí tượng - 

Thủy văn 
 

  

36 Trần Đình Linh 04/8/1987 

Giảng viên Bộ môn Khí 

tượng, Khoa Khí tượng - 

Thủy văn 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển 

Miễn thi 

tiếng 

Anh 

Miễn 

thi tin 

học 

Ghi 

chú 

37 
Nguyễn Minh 

Tuấn 
24/10/1985 

Giảng viên Bộ môn Kế 

toán, Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 

x   

38 
Vũ Thị Hoàng 

Yến 
14/11/1991 

Giảng viên Bộ môn Kế 

toán, Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 

   

39 Phạm Huy Hùng 26/02/1981 

Giảng viên Bộ môn Kiểm 

toán, Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 

x   

40 Trần Văn Hải 20/7/1986 

Giảng viên Bộ môn Kiểm 

toán, Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 
 

x  

41 
Nguyễn Vũ Phi 

Công 
15/5/1993 

Giảng viên Bộ môn Kinh 

tế học, Khoa kinh tế tài 

nguyên và môi trường 
 

  

42 Lê Văn Viễn 05/3/1985 

Giảng viên Bộ môn Kinh 

tế học, Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 
 

x  

43 Nguyễn Gia Thọ 23/12/1988 

Giảng viên Bộ môn Kinh 

tế học, Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 
 

  

44 Đỗ Diệu Linh 09/10/1991 

Giảng viên Bộ môn Kinh 

tế tài nguyên và môi 

trường, Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 

x   

45 
Phạm Thị 

Phượng 
19/3/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Quản trị kinh doanh, 

Khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường 

 
  

46 Chu Lâm Sơn 08/9/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Quản trị kinh doanh, 

Khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường 

 
  

47 Vũ Mạnh Cường 25/12/1987 

Giảng viên Bộ môn 

Quản trị kinh doanh, 

Khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường 

x   
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển 

Miễn thi 

tiếng 

Anh 

Miễn 

thi tin 

học 

Ghi 

chú 

48 Roãn Thị Ngân 12/10/1990 

Giảng viên Bộ môn 

Toán, Khoa Khoa học 

Đại cương 
 

  

49 
Nguyễn Thị 

Trang 
08/10/1989 

Giảng viên Bộ môn 

Toán, Khoa Khoa học 

Đại cương 
 

  

50 
Nguyễn Văn 

Minh 
24/10/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Toán, Khoa Khoa học 

Đại cương 
 

  

51 Vũ Thế Anh 09/08/1987 

Giảng viên Bộ môn 

Toán, Khoa Khoa học 

Đại cương 
 

x  

52 Đỗ Thu Hà 01/05/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Vật lý, Khoa Khoa học 

Đại cương 
 

  

53 
Lê Thị Thúy 

Hằng 
14/11/1976 

Giảng viên Bộ môn 

Hóa học, Khoa Khoa 

học Đại cương 
 

x  

54 Nguyễn Thị Liên 07/09/1979 

Giảng viên Bộ môn 

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam, 

Khoa Lý luận chính trị 

 
  

55 
Trần Nguyễn Thị 

Tâm Đan 
16/08/1991 

Giảng viên Bộ môn 

Pháp luật, Khoa Lý luận 

chính trị 

x   

56 
Vũ Thị Thùy 

Dung 
10/09/1988 

Giảng viên Bộ môn 

Pháp luật, Khoa Lý luận 

chính trị 
 

  

57 Vũ Thị Hòa 10/9/1988 

Giảng viên Bộ môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, 

Khoa Lý luận chính trị 
 

  

58 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
28/10/1981 

Giảng viên Bộ môn Địa 

chất khai thác mỏ, Khoa 

Địa chất 

x   
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển 

Miễn thi 

tiếng 

Anh 

Miễn 

thi tin 

học 

Ghi 

chú 

59 
Trần Xuân 

Trường 
20/9/1978 

Giảng viên Bộ môn Địa 

chất khai thác mỏ, Khoa 

Địa chất 

x   

60 Vũ Văn Lân 06/8/1988 

Giảng viên Bộ môn Hải 

dương học, Công nghệ 

biển và Hàng hải, Khoa 

Khoa học biển và hải đảo 

 
  

61 
Trần Thị Minh 

Hằng 
24/3/1980 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý biển, Khoa Khoa học 

biển và hải đảo 

x   

62 Trần Thùy Chi 07/4/1987 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý chất lượng và Bảo vệ 

môi trường nước, Khoa 

Tài nguyên nước 

 
  

63 
Trần Quốc 

Cường 
15/01/1989 

Giảng viên Bộ môn Biến 

đổi khí hậu và phát triển 

bền vững 

x   

64 
Đinh Thị Hà 

Giang 
15/9/1986 

Giảng viên Bộ môn Biến 

đổi khí hậu và phát triển 

bền vững 
 

  

65 Nguyễn Văn Căn 02/9/1994 
Bộ môn Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng  
  

66 
Nguyễn Thanh 

Sơn 
05/02/1985 

Bộ môn Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng 
x   

67 Nguyễn Việt Hà 19/12/1983 
Bộ môn Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng  
  

68 Bùi Thị Oanh 10/8/1979 
Giảng viên Bộ môn 

Ngoại ngữ 
x   

69 Vũ Mỹ Linh 15/9/1993 
Giảng viên Bộ môn 

Ngoại ngữ 
x   

70 
Đào Thị Thùy 

Linh 
07/11/1990 

Giảng viên Bộ môn 

Ngoại ngữ 
x   

71 
Lưu Thị Bích 

Phượng 
25/6/1980 

Giảng viên Bộ môn 

Ngoại ngữ 
x   

72 
Dương Thị 

Hương 
20/10/1990 

Giảng viên Bộ môn 

Ngoại ngữ 
x   
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển 

Miễn thi 

tiếng 

Anh 

Miễn 

thi tin 

học 

Ghi 

chú 

73 Trương Thị Thảo 26/7/1981 
Chuyên viên, Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên  
  

74 
Nguyễn Thị 

Hồng Huế 
12/02/1982 

Kế toán viên Phòng Kế 

hoạch - Tài chính, Phân hiệu  
  

75 
Phạm Thị Kim 

Hoa 
08/02/1987 

Chuyên viên, Phòng Đào 

tạo, Khoa học công nghệ 

và Hợp tác phát triển, 

Phân hiệu 

 
  

76 
Phạm Thị Minh 

Hồng 
25/4/1980 

Chuyên viên, Phòng Đào 

tạo, Khoa học công nghệ 

và Hợp tác phát triển, 

Phân hiệu 

 
  

77 
Trịnh Thị Bích 

Hạnh 
04/7/1980 

Chuyên viên, Phòng Đào 

tạo, Khoa học công nghệ 

và Hợp tác phát triển, 

Phân hiệu 

 
  

78 Lê Thị Hoa Huệ 20/10/1981 

Giảng viên Bộ môn Bản đồ, 

Viễn thám và GIS, Khoa 

Trắc địa, Bản đồ và Hệ 

thông tin địa lý, Phân hiệu 

 
  

79 Lê Duy Hiếu 27/7/1986 

Giảng viên Bộ môn Bản đồ, 

Viễn thám và GIS, Khoa 

Trắc địa, Bản đồ và Hệ 

thông tin địa lý, Phân hiệu 

 
x  

80 
Lê Thị Như 

Hằng 
13/6/1983 

Giảng viên Bộ môn Kế 

Toán, Khoa Quản lý đất 

đai, Phân hiệu 
 

  

81 
Nguyễn Thị Mai 

Ngân 
07/4/1984 

Giảng viên Bộ môn Quản 

lý môi trường, Khoa Môi 

trường, Phân hiệu 
 

  

82 
Nguyễn Viết 

Hưng 
23/7/1983 

Giảng viên Bộ môn 

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường, Khoa Môi 

trường, Phân hiệu 

 
  

83 Lê Thanh Tùng 13/01/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường, Khoa Môi 

trường, Phân hiệu 

 
  

84 
Nguyễn Văn 

Vinh 
12/12/1986 

Giảng viên Bộ môn 

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường, Khoa Môi 

trường, Phân hiệu 
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Phụ lục II 

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi Tuyển dụng viên chức 

đợt I năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-TĐHHN ngày          tháng         năm 2020 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 

1 Vũ Quang Hải 12/07/1994 
Giảng viên Bộ môn Kế toán, Khoa 

Kinh tế tài nguyên và môi trường  
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